
BẢNG GIÁ TỤ BÙ SAMWHA 
(Áp dụng từ 01.06.2026)

Chú ý: Giá trên chưa bao gồm thuế VAT

Bảng giá Tụ bù khô Samwha 3 pha 440V:

Bảng giá Tụ bù dầu Samwha 3 pha 415V:

Ảnh sản phẩm Dung lượng Điện áp - Tần số Kích thước (HxD)

10kVAr

15kVAr

20kVAr

25kVAr

30kVAr

40kVAr

50kVAr

230 x 86mm

170 x 86mm

275 x 86mm

275 x 96mm

275 x 116mm

260 x 136mm

305 x 136mm

RMC-4450100KT

RMC-4450150KT

RMC-4450200KT

RMC-4450250KT

RMC-4450300KT

RMC-4450400KT

RMC-4450500KT

SMS-4150100KST

SMS-4150150KST

SMB-4150200KT

SMB-4150250KT

SMB-4150300KT

SMB-4150400KT

SMB-4150500KT

440V – 50Hz

Ảnh sản phẩm Mã sản phẩmMã sản phẩm  Dung lượng Điện áp - Tần số Giá niêm yết (VND)Kích thước (HxWxD)

Ảnh sản phẩm Mã sản phẩm Dung lượng Điện áp - Tần số Kích thước (HxD)

10kVAr

15kVAr

20kVAr

25kVAr

30kVAr

40kVAr

50kVAr

415V – 50Hz

Ảnh sản phẩm Mã sản phẩm Dung lượng Điện áp - Tần số Giá niêm yết (VND)Kích thước (HxWxD)

225 x 170 x 60mm

175 x 170 x 60mm

235 x 170 x 60mm

285 x 200 x 120mm

305 x 200 x 120mm

245 x 200 x 120mm

405 x 200 x 120mm
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MST: 0105 259 410 Địa chỉ miền Bắc:  Số 33 BT5, KĐT mới Pháp Vân - Tứ Hiệp, Yên Sở, Hà Nội
Địa chỉ miền Nam: Số 19 Lý Văn Phức, Tân Định, Thành phố Hồ Chí Minh

5kVAr 140 x 86mmRMC-4450050KT 635,000

780,000

910,000

1,137,500

570,000

2,120,000

2,650,000

615,000

1,365,000

855,000

1,140,000

1,425,000

1,710,000

2,280,000

2,850,000

https://etinco.vn/
tel:0904998877
https://zalo.me/0904998877
https://zalo.me/0904998877



